
Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu 

NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện

Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN 1,357,342   1,020,829   3,138,877     1,965,916   231       193       

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 1,018,112   743,859      2,251,383     1,458,818   221       196       

I Thu nội địa 1,018,112   743,859      2,251,383     1,458,818   221       196       

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung 

ương quản lý -              -              1,069            -              

1.1

Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD 

trong nước 1,008            

1.2 Thuế TTĐB hàng SXKD trong nước

1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 61                 

1.4 Thuế tài nguyên

1.5 Thuế môn bài

2

Thu từ khu vực DNNN do Địa 

phương quản lý -              -              62                 -              

2.1

Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD 

trong nước 46                 

2.2 Thuế TTĐB hàng SXKD trong nước

2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 15                 

2.4 Thuế tài nguyên

2.5 Thuế môn bài

2.6 Thu khác về thuế

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài -              -              2,222            -              

3.1

Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD 

trong nước 39                 

3.2 Thuế TTĐB hàng SXKD trong nước

3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,183            

3.4 Thuế tài nguyên

3.5 Thuế môn bài

3.6 Thu khác về thuế

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh 178,400      171,327      228,141        219,492      128       128       

4.1

Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD 

trong nước 173,978        165,329      

4.2 Thuế TTĐB hàng SXKD trong nước 113               113             

4.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 52,733          52,733        

4.4 Thuế tài nguyên 1,318            1,318          

4.6 Thu khác về thuế

5 Thuế thu nhập cá nhân 16,000        710             25,327          1,355          158       

6 Thuế bảo vệ môi trường 130,097        

7 Lệ phí trước bạ 51,000        45,675        75,398          61,787        148       135       

8 Thu phí, lệ phí 5,785          650             6,897            537             119       83         

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 850             120             1,099            110             129       92         

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 777             777             38,556          3,113          4,962    401       

12 Thu tiền sử dụng đất 750,000      519,000      1,712,159     1,160,501   228       224       

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản 2,451            1,471          

16 Thu khác ngân sách 11,700        5,600          22,035          10,453        188       187       
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17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác 3,600          -              5,871            163       

II Thu viện trợ -                

B THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC 4,008            107             

C
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 

TRƯỚC CHUYỂN SANG 243,138        161,601      

D
THU CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG, 

ĐÓNG GÓP 225               

-

Các khoản huy động đóng góp xây 

dựng cơ sở hạ tầng 84                 

- Các khoản huy động đóng góp khác 141               

E
THU CHUYỂN GIAO NGÂN 

SÁCH 339,230      276,970      640,124        345,390      189       125       

I Thu bổ sung từ NS cấp trên 339,230      276,970      638,469        344,042      

1 Bổ sung cân đối 300,186      237,926      300,881        237,926      100       100       

2 Bổ sung có mục tiêu 39,044        39,044        337,588        106,116      865       272       

BSMT bằng nguồn vốn trong nước

Bổ sung CTMTQG

II Thu từ NS cấp dưới nộp lên 1,654            1,348          
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